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Phần I: Trắc nghiệm: (4,5 điểm)

Câu 1: ( 2,5 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng trong các câu sau:

1. Đơn vị chức năng của cơ thể là:

   a. Hệ cơ quan


b. Cơ quan
      c. Mô
           d. Tế bào

 2. Loại mô bao phủ mặt ngoài của da là:

   a. Mô biểu bì 

b. Mô liên kết

c. Mô cơ

d. Mô thần kinh

 3. Cơ quan sau đây có trong khoang ngực là:

   a. Dạ dày


b. Thận


c. Tim  

d. gan

 4. Thí nghiệm ngâm xương vào axit Clohidric (HCl) nhằm chứng minh trong xương có: 
       a. Chất hữu cơ





b.  Muối khoáng  

       c.
Chất cốt giao



          d. Muối khoáng và cốt giao

 5. Điều gì sẽ xuất hiện trong lọ sau khi ngâm xương vào HCl:

   a. Bọt khí nổi lên



b. Dung dịch ngâm thấy đổi màu

   c. Xương lớn dần


d. Xương teo lại

Câu 2: ( 2 điểm)  Chọn nội dung phù hợp để hoàn thành bảng sau:
	Các ngăn tim co
	Nơi máu được bơm tới

	1. Tâm nhĩ trái co
	 ………………….

	2. Tâm nhĩ phải co
	 ………………….

	3. Tâm thất trái co
	 ………………….

	4. Tâm thất phải co
	 ………………….


Phần II: Tự luận: ( 5,5 điểm)

Câu: 3 (1,5 điểm) Phản xạ là gì? Hãy giải thích ví dụ: Ngửi mùi thức ăn mà ta ưa thích, ta chảy nước bọt.

Câu : 4 (2 điểm) Vì sao nhóm máu O được gọi là nhóm máu chuyên cho, nhóm máu AB được gọi là nhóm máu chuyên nhận?

Câu: 5 ( 2 điểm) Tại sao phải tập thể dục giữa buổi học, giữa buổi làm việc ( lao động trí óc) với những động tác vui càng tốt?

